	SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH


BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN
Tên người viết sáng kiến: 
Chức vụ: Phó trưởng khoa – Khoa Công nghệ điện-điện tử 
Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng  Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh
Tên sáng kiến: ” Mô hình báo cháy tự động”
1. Đặt vấn đề:
Tự động hóa là tổng hợp của nhiều lĩnh vực như cơ khí, điều khiển, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, công nghệ thông tin và cơ điện tử. Các lĩnh vực này kết hợp với nhau tạo thành các hệ thống tự động hóa và cao hơn nữa là tự động hóa toàn bộ sản xuất. Ngành công nghiệp tư động hóa ngày càng có vai trò quan trọng và hết sức cần thiết để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, nhất là trong tiến trình công nghiệp, hiện đại hóa nhanh như hiện nay. Nó đòi hỏi một nguồn nhân lực có trình độ cao để vận hành.
Hiện nay, các vụ cháy thường xuyên diễn ra và gây ra những hậu quả khó lường. Thế nên sự quan trọng của hệ thống báo khói, báo cháy tự động vô cùng quan trọng. Đây là hệ thống vô cùng quan trọng trong bất kỳ một tòa nhà, công ty, trường học, cơ quan nào. Hệ thống này gồm kết hợp các thiết bị chuyên nghiệp có chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Mỗi thiết bị xử lý một công đoạn trong việc phát hiện và báo động khi có cháy xảy ra. Hệ thống này đặc biệt cần thiết đối với những tòa nhà có nhiều người ở. Việc phát hiện ra các dấu hiệu cháy như nhiệt độ tăng đột ngột, khói, lửa có thể được thực hiện tự động bởi các thiết bị thông minh trong hệ thống. Và các hệ thống này được cài đặt hoạt động liên tục trong 24/24 giờ.
Trong chương trình Thực tập Đo lường cảm biến hệ cao đẳng khoa công nghệ Điện- Điện tử, điều khiển báo cháy tự động đã được đưa vào giảng dạy. 

Hơn nữa, trong năm qua các em sinh viên làm đồ án chuyên ngành Điện tử công nghiệp không có mô hình tham khảo, làm cơ sở cho nghiên cứu sâu hơn để các em tổng hợp kiến thức đã học trước khi ra trường áp dụng vào thực tế sản xuất.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy – học kết hợp lý thuyết, thực hành và thực tiễn sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao phù hợp thực tế hiện nay, cần thiết thực hiện đề tài ” Mô hình báo cháy tự động”.
2. Nội dung:
Mô hình gồm ba phần: Bộ điều khiển (driver) , bộ cảm biến ngõ vào và thiết bị ngõ ra.

Giải pháp thực hiện:

· Lựa chọn thiết bị báo cháy-báo trộm komax KM-800P
· Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý kết nối giữa bộ điều khiển với  bộ cảm biến ngõ vào và thiết bị ngõ ra.

· Thi công lắp ráp 

· Thử nghiệm và hiệu chỉnh

2.1. Các sơ đồ, chức năng các sơ đồ sử dụng trong bộ điều khiển:

2.1.1. Mô hình hệ thống báo cháy:
[image: image1.jpg]



Hình 1: Mô tả hệ thống báo cháy
2.1.2. [image: image3.jpg]


Phân loại đầu báo cháy:
[image: image4.png]Figure 3: lon and Particles of Combustion Distribution
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Figure 8: Light Obscuration Detector Figure 9: Light Obscuration Detector with Smoke





 

2.2. Thiết bị báo cháy – báo trộm Komax KM-800P:
Chức năng:

· Bảo vệ nhà ở, kho xưởng, văn phòng...

· Hú báo động ngay khi có trộm đột nhập

· Gọi điện thoại cho chủ nhà khi phát hiện sự xâm nhập trái phép

Ưu điểm so với các thiết bị báo cháy-báo trộm độc lập:

· Dễ dàng quản lý, mở rộng phạm vi bảo vệ cho nhiều khu vực

· Có thể hẹn giờ tắt mở. Tránh tình trạng quên bật báo động khi đi ngủ

· Được tích hợp sẵn loa hú tại trung tâm và 1 loa rời cường độ 110 dB

· Chỉnh được âm lượng to nhỏ loa hú

· Cài đặt được 9 số điện thoại báo động. Không lo bị lỡ cuộc gọi

· Quản lý được 99 vùng không dây (Cài được 150 đầu dò + 150 remote)

· Tắt mở hệ thống từ xa bằng điện thoại di động

· Hẹn giờ tắt mở hệ thống
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Lắp đặt đơn giản vì là hệ thống không dây, khách hàng có thể dễ dàng lắp được

· Có kèm sẵn pin sạc dự phòng. Khi bị cắt điện, hệ thống vẫn hoạt động bình thường

· Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu
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Hình 7: Cấu tạo mặt sau của chống cháy-trộm KM-800P
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Hình 8:  Ứng dụng của Trung tâm báo động KM-800P
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Hình 9:  Khả năng kết nối với các thiết bị không dây của KM-800P
2.3. Mô hình  sau  thi công:
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Hình 10: Mặt ngoài bộ điều khiển sau khi lắp ráp

Hình 11: Mặt trong bộ điều khiển sau khi lắp ráp
3. Kết quả áp dụng:
Bộ thí mô  hình báo cháy – báo trộm được sử dụng trong môn học, thực tập Đo lường cảm biến,  thực tập Điện tử công nghiệp hệ cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề , liên thông cao đẳng Khoa công nghệ  điện - điện tử. Ngoài ra còn có thể giảng dạy ở khoa công nghệ cơ khí ngành cơ điện tử

Bài 8: Ráp mạch cảm biến chống trộm
Bài 9: Ráp mạch cảm biến khói. 

· Áp dụng thử Học kỳ 2 năm học 2016-2017, cho 2 lớp sinh viên khóa 14CĐ-ĐT môn  thực tập Đo lường cảm biến,, tại khoa Công nghệ điện – điện tử trường CĐ Lý Tự Trọng. 
· Áp dụng chính thức Học kỳ 1 năm học 2017-2018, cho 6 lớp sinh viên khóa 15CĐ-ĐĐT môn thực tập Đo lường cảm biến,, tại khoa Công nghệ điện – điện tử 
Hiệu quả mang lại:
      Mô hình thực hành hoàn  thành đạt chất lượng tốt, đáp ứng tốt nội dung các bài thực hành, đáp ứng được nhu cầu về kiến thức cho Sinh viên trong thời đại hội nhập, cập nhật thêm những kiến thức về khoa học công nghệ mới. 
    Bộ mô  hình báo cháy – báo trộm giúp sinh viên hiểu được cách vận hành trong thực tế hệ thống báo cháy-báo trộm tự động.

         Bộ mô  hình báo cháy – báo trộm sau khi được đưa vào sử dụng đáp ứng được nhu cầu giảng dạy của Giảng viên và học tập của sinh viên trong Khoa Công nghệ Điện – Điện Tử. Giảng viên giảng dạy thực hành  đánh giá cao về hiệu quả và chất lượng tốt
” Mô hình báo cháy tự động”.Giúp Sinh viên khoa CN Điện –điện tử có thiết bị nghiên cứu học môn Đo lường cảm biến, thực tập môn Đo lường cảm biến, thực tập môn Sửa chữa điện máy CNC, Tự động hóa và các môn học liên quan . . .
4. Mức độ làm lợi:
Tạo thiết bị thực tập cho sinh viên, trong khi đó ngoài thị trường không bán.
5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến:
Sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi cho các trường Cao đẳng, trung cấp có giảng dạy về cảm biến
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng:
· Chỉ có hiệu quả trong Đơn vị áp dụng
· Đang áp dụng hiệu quả tại khoa Công nghệ điện – điện tử trường CĐ Lý Tự Trọng. 

7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng:

Bộ phận/Đơn vị áp dụng               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018

  
                 Người viết sáng kiến
Hình 3: Đầu báo khói ion





Hình 2: Đầu báo cháy thường





Hình 4: Đầu báo khói Quang học





Hình 5: Giới thiệu cấu tạo chính của trung tâm KM-800P       





Hình 6:  Trung tâm và tên gọi của phụ kiện đi kèm bộ chống cháy- trộm KM-800P
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